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BÁO CÁO
Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương 

ngày 10/4/2020

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 419/VPCP-TH ngày 07/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc mời họp, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) xin báo cáomột số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành Hàng không và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công như sau:

I. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiệt hại ban đầucủa việc tạm dừng các đường bay của các hãng hàng không Việt Nam trên 30 nghìn tỷ đồng (theo báo cáo sơ bộ của các hãng hàng không). Trước tình hình đó, Bộ GTVTđã chỉ đạo Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp;cụ thể:
1. Giải pháp:

- Tạo điều kiện cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không sau thời gian hết dịch liên quan đến việc sử dụng slot tại các cảng hàng không Việt Nam (không áp dụng việc tính slot lịch sử trong việc phân bổ slot cho các hãng hàng không Việt Nam);


- Tạo điều kiện cho các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hàng hóa bằng tàu bay chở khách (cấp phép, tiêu chuẩn an toàn bay, lịch bay) thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo chấp hành các quy định của pháp luật;


- Triển khai công tác quản lý giám sát vận tải hàng không trên cơ sở trực tuyến, tăng tính linh hoạt trong việc ra quyết định hành chính, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính;


- Tăng hiệu quả khai thác các chuyến bay quốc tế bằng việc cho phép kết hợp vận chuyển công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay đến Việt Nam theo chỉ đạo và chấp thuận của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải.


- Đối với các dịch vụ hàng không khác thuộc thẩm quyền của doanh nghiệp, Cục HKVN đã đề nghị các doanh nghiệp cung ứng và sử dụng dịch vụ chủ động hỗ trợ nhau. Hiện nay, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã miễn, giảm giá nhiều dịch vụ hàng không cho tất cả các hãng hàng không đang sử dụng dịch vụ tại các cảng hàng không của ACV. Theo đó, có 7 loại dịch vụ thuộc thẩm quyền được ACV miễn, giảm giá là: dịch vụ dẫn tàu bay giảm 50%; dịch vụ thuê băng chuyển, xử lý hành lý tự động, thuê quầy thủ tục hành khách, thuê cầu dẫn khách, phục vụ mặt đất giảm 10%; dịch vụ thuê văn phòng đại diện hãng: đối với các hãng hàng không dừng bay sẽ giảm 100%, còn các hãng vẫn duy trì bay sẽ giảm 30%. Các dịch vụ trên được miễn, giảm giá từ 01/3/2020 đến hết tháng 8/2020.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Bộ Giao thông vận tải kính đề nghị Chính phủ sớm ban hành chính sách như sau:

a) Chính sách áp dụng chung cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực hàng không: cho phép các cơ quan, đơn vị được giảm thuế, giãn thời hạn nộp thuế và các khoản đóng góp ngân sách (thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không) cho toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2020 hoặc liền kề 90 ngày sau khi Thủ tướng công bố hết dịch, tùy thời điểm muộn hơn.

b) Chính sách áp dụng chung cho hãng hàng không Việt Nam như: 

· Miễn thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2020 hoặc liền kề 90 ngày sau khi Thủ tướng công bố hết dịch, tùy thời điểm muộn hơn. Trường hợp cân đối Ngân sách gặp khó khăn thực hiện chính sách giảm 50% thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. Đồng thời cho phép các doanh nghiệp được giãn thời hạn nộp thuế và các khoản đóng góp ngân sách;

· Áp dụng chính sách giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến đối với các chuyến bay nội địa. Thời gian áp dụng: Dự kiến từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 31/8/2020 và có thể điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch bệnh.

· Cho phép áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá trong  thời gian từ 01/03/2020 đến hết ngày 31/12/2020 và có thể điều chỉnh tùy theo diễn biến của dịch bệnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ  (ACV, VDO và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng không khác) thực hiện giảm giá cho các hãng hàng không và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khác;

· Xem xét kiến nghị khác của các hãng hàng không Việt Nam về việc hỗ trợ tín dụng, lãi suất ngân hàng, thời hạn thanh toán.

II. Về kế hoạch, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
Theo Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 07/4/2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT thực hiện thủ tục trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư theo đúng Luật Đầu tư công; trường hợp không kịp trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 5, Bộ GTVT đề xuất giải pháp cụ thể để xin ý kiến tại tờ trình Quốc hội. Đồng thời chỉ đạo việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay Bộ GTVT đang chuẩn bị báo cáo đề xuất để kịp thời trình Quốc hội. Nếu thực hiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và tổ chức đấu thầu thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu khởi công toàn bộ 8 dự án muộn nhất trong tháng 8/2020. Tương tự đối với dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ cũng không thể đáp ứng tiến độ thông xe kỹ thuật năm 2021 khánh thành năm 2022.
Hiện nay, Dự án cao tốc Bắc - Nam đã có thiết kế, cơ bản hoàn thành dự toán, nếu Quốc hội thông qua chủ trương chuyển đầu tư công trước 30/5/2020, Bộ GTVT sẽ triển khai ngay các thủ tục đầu tư (điều chỉnh dự án, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổ chức đấu thầu) có thể khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 9/2020.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại Thông báo số 126/TB-VPCP ngày 25/3/2020,Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&ĐT đề xuất Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông và Dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công; cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu (kèm theo cắt giảm 5% so với dự toán). Nếu triển khai theo Thông báo số 126 nêu trên, Bộ GTVT xây dựng kế hoạch (để có thể khởi công dự án cao tốc Bắc - Nam vào tháng 8/2020 và hoàn thành dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ vào năm 2022) như sau:

1. Kế hoạch triển khai các Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Bộ GTVT báo cáo trình tự, kế hoạch triển khai theo các bước sau:

(1) Chính phủ trình Quốc hội về chủ trương điều chỉnh hình thức đầu tư: Bộ KH&ĐT thừa ủy quyền của Chính phủ trình Quốc hội chuyển đổichủ trương đầu tư 08 dự án thành phần sang đầu tư côngvà áp dụng cơ chế chỉ định thầuvào tháng 4/2020; đề nghị Quốc hội thông qua vào đầu kỳ họp và ban hành Nghị quyết về nội dung nàytrước 30/5/2020.
(2) Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai, giao Bộ GTVT thực hiện ngay các thủ tục đầu tư để khởi công trong tháng 8 - 9/2020.
(3) Bộ GTVT thực hiện các thủ tục đầu tư: (i) Phê duyệt điều chỉnh dự án sang hình thức đầu tư công có điều kiện (có hiệu lực sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết):hoàn thành trước 05/5/2020. (ii) Phê duyệt kế hoạch đấu thầu: hoàn thành trước 15/5/2020(căn cứ dự án điều chỉnh được duyệt). (iii)Phê duyệt TKKT, Dự toán các gói thầu: hoàn thànhtrước25/5/2020, không phải chờ Nghị quyết của Quốc hội. Việc phê duyệt chính thức dự kiến từ 01/6/2020 – 10/6/2020 ngay khi có Nghị quyết của Quốc hội. (iv) Phê duyệt HSYC/HSMT: dự kiến hoàn thành từ 10/6 – 20/6/2020 (ngay khi dự toán gói thầu được phê duyệt). (v) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước 10/8/2020 - 30/8/2020 (nếu đấu thầu).
Với kế hoạch này, dự kiến khởi công gói thầu đầu tiên của 08 dự án thành phần vào khoảng 20/8 – 30/8/2020 và toàn bộ các gói thầu sẽ khởi công trong tháng 9/2020.
2. Kế hoạch triển khai Dự án cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

(1) Bộ GTVTtrìnhThủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư sang đầu tư công: Dự kiến hoàn thànhtrước 15/4/2020.
(2) Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư:Kiến nghị hoàn thànhtrước 20/4/2020.

(3) Bộ GTVT thực hiện các thủ tục đầu tư: (i)Phê duyệt điều chỉnh dự án sang đầu tư công: Triển khai ngay công tác lập và phê duyệt điều chỉnh dự án đồng thời với việc trình Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh hình thức đầu tư: dự kiến hoàn thành trước10/5/2020. (ii) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lựa chọn tư vấn khảo sát thiết kế: Ngay khi được Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh hình thức đầu tư sẽ lập kế hoạch đấu thầuvà HSYC gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế để phê duyệt ngay khi dự án đầu tư điều chỉnh và chủ trương chỉ định thầu được chấp thuận:dự kiến hoàn thành trước 20/6/2020. (iii)Lập TKKT, dự toán, đẩy nhanh để hoàn thành trong 2,5 tháng, trước 05/9/2020;thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự kiến hoàn thành từ 05/10 – 10/10/2020. (iv)Phê duyệt HSYC các gói thầu xây lắp: Lập HSYC song song với việc lập và trình duyệt thiết kế, dự toán: dự kiến hoàn thành từ 10/10 – 15/10/2020. (v)Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: hoàn thành trước 10/12/2020.Với kế hoạch này dự kiến tháng 12/2020 khởi công và tháng 12/2022 hoàn thành.

3. Đối với 02 Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài
Bộ GTVTkiến nghị Thủ tướng cho phép áp dụng thực hiện công trình theo lệnh khẩn cấp, cấp bách quy định tại Điều 128, 130 Luật Xây dựng và Điều 42, 43 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; khi đó có thể triển khai thi công vào tháng 7/2020, nhanh hơn khoảng 06 tháng so với thực hiện theo quy trình thông thường. 
Kế hoạch triển khai thực hiện theo lệnh khẩn cấp, cấp bách như sau: (i)Thủ tướng Chính phủ chấp thuận công trình đầu tư theo lệnh khẩn cấp, cấp bách.Dự kiến Bộ GTVT hoàn thiện hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/4/2020.Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận  trước ngày 20/4/2020. (ii)Bộ GTVT giao thầu cho tư vấn lập dự án và tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trước ngày 25/4/2020. (iii)Tư vấn lập dự án đầu tư hoàn thành trước 25/5/2020.(iv) Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30/5/2020.(v)Tư vấn lập thiết kế, dự toán hoàn thành trước 25/6/2020. (vi)Bộ GTVT phê duyệt thiết kế, dự toán và giao thầu xây lắp trước 30/6/2020 và khởi công đồng thời hai dự án trước 15/7/2020.
4. Kiến nghị
- Thủ tướng Chính phủ chấp thuận kế hoạch triển khai như đề xuất ở trên, trong đó: (i) Cho phép Bộ GTVT triển khai hành động trước một số thủ tục trước khi Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị quyết; (ii) Chấp thuận triển khai dự án hai đường băng theo lệnh khẩn cấp, cấp bách; (iii) Bố trí nguồn vốn cho các dự án theo đề xuất của Bộ GTVT; (iv) Giao các bộ, ngành liên quan thực hiện theo kế hoạch trên và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 126/TB-VPCP. (v) Kiến nghị Tổ giám sát liên ngành các Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông có giải pháp rút ngắn thời gian rà soát, có ý kiến đối với hồ sơ do Bộ GTVT báo cáo.
- Về áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận: (i) Đối với các gói thầuđã phát hành HSMT/HSYC trước 15/02/2020: Không phải điều chỉnh, phê duyệt lại dự toán gói thầu. (ii)Được sử dụng, vận dụng định mức xây dựngđể lập, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí (theo Điều 136 Luật Xây dựng). (iii) Trong thời gian các địa phương chưa công bố đơn giá nhân công, đơn giá ca máy và thiết bị xây dựng, Bộ GTVT lập, phê duyệt dự toán và quản lý chi phí trên cơ sở:(a) Đượcsử dụng, vận dụng đơn giá nhân công xây dựng đã được các địa phương công bố trước đây; (b)xác định đơn giá ca máy theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng, trong đó được sử dụng, vận dụng đơn giá nhân côngxây dựngnêu trên và sử dụng nguyên giá ca máy tham chiếu tại Phụ lục 2 Thông tư số 11/2019/TT-BXD.
III. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân một số dự án Bộ GTVT đang triển khai, đề nghị các tỉnh liên quan sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án, cụ thể như sau:
1. Đối với Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam:

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đi qua địa bàn 14 tỉnh (từ Nam Định đến Thừa Thiên Huế; từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và các tỉnh Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long). Hiện nay mới bàn giao mặt bằng 454/653km, đạt 69,5%, chủ yếu là đất nông nghiệp, lâm nghiệp; khối lượng còn lại trên 30% chưa bàn giao chủ yếu là đất ở của người dân và công trình hạ tầng kỹ thuật (HTKT) như: điện, cáp quang viễn thông, cấp thoát nước... việc đền bù GPMB đối với phần còn lại này khó khăn, phức tạp, nếu không tập trung quyết liệt giải quyết sẽ không kịp bàn giao toàn bộ mặt bằng trong Quý II năm 2020 theo cam kết của các địa phương với Chính phủ. 
Hiện nay tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân tại một số tỉnh còn chậm như: Nghệ An, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long. Khối lượng di dời các công trình HTKT của các dự án là lớn, công tác lập phương án, di dời các công trình HTKT của các chủ sở hữu, sử dụng công trình còn chậm, đề nghị các tỉnh quan tâm tập trung, quyết liệt chỉ đạo mới đáp ứng yêu cầu tiến độ đã đề ra.
(Thứ 3 tuần tới, Bộ GTVT sẽ họp trực tuyến với từng địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB).

2. Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tập trung thực hiện công tác GPMB của dự án, ưu tiên đối với phạm vi phục vụ thi công dự án giai đoạn 1 (1.810 ha), đặc biệt công tác xây dựng khu tái định cư Lộc An, Bình Sơn để phục vụ di dời 700 hộ dân trong phạm vi dự án, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho dự án vào tháng 10/2020. 

3. Các dự án đường bộ, đường sắt cấp bách sử dụng vốn 15.000 tỷ

a) Đối với 4 Dự án đường sắt qua địa bàn 21 tỉnh/Tp (Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh):
- Đề nghị UBND Tp Hà Nội giao nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB cho các huyện Thường Tín, Phú Xuyên để kịp thời GPMB cho Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt  Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

- Đề nghị Tỉnh Đồng Nai tập trung, quyết liệt chỉ đạo công tác GPMB, sớm phê duyệt kế hoạch sử dụng đất, xây dựng kế hoạch GPMB cho Dự án cải tạo, nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt  Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

b) Đối với các dự án đường bộ:

- Dự án QL27 tránh Liên Khương: Còn 6km đang kiểm đếm, chưa GPMB. Đề nghị tỉnh Lâm Đồng sớm triển khai để bàn giao mặt bằng còn lại.

- Dự án QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự: Đã GPMB 32,7/39,5km (trái tuyến) và 35,1/39,3 km (phải tuyến); tỷ lệ bình quân đạt 86%. Đề nghị Tỉnh Đồng Tháp tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm vướng mắc, GPMB để đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công xây dựng.

- Dự án QL57 từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày: Mới bàn giao 12/38km mặt bằng, đạt 31,5%; đề nghị Tỉnh Bến Tre  khẩn trương chỉ đạo, thực hiện công tác GPMB các đoạn tuyến còn lại của dự án để nhà thầu có mặt bằng thi công.

c) Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số địa phương yêu cầu giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, làm ảnh hưởng đến tiến độ cắm, bàn giao cọc mốc GPMB. Đề nghị các địa phương thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai cắm cọc mốc GPMB.

4. Một số dự án khác

- Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2nguồn vốn vay ODA của JICA: Cầu Bình Đào trên QL14E còn vướng mắc 200m đầu tuyến chưa GPMB (Xã Bình Đào: còn 09/14 hộ dân chưa đồng thuận phương án, đơn giá GPMB). Đến ngày 19/7/2020 hết hạn hiệu lực giải ngân vốn ODA, đề nghị tỉnh Quảng Nam khẩn trương giải quyết dứt điểm để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công kịp thời đảm bảo hoàn thành công trình trước ngày hết hiệu lực giải ngân vốn ODA.

- Dự án đầu tư xây dựng mở rộng QL1 đoạn Km1051+845 - Km1055+280 sử dụng vốn dư QL1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên: đến nay vẫn còn 230m vướng một số hộ dân, doanh nghiệp cản trở thi công. Đề nghị Tỉnh Quảng Ngãi sớm giải quyết dứt điểm để bàn giao các đoạn còn lại cho nhà thầu thi công xây dựng.

Bộ GTVT kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
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